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1 Bùi Nguyễn Uyên Vy 03/07/1995 Cử nhân Kế toán
Anh văn 

B
Tin học B

67 Vĩnh Viễn, Phường 

02, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chuyên 

viên

Chuyên 

viên
01.003

Phòng Tổ 

chức Cán 

bộ

2 Trần Hoàng Dương 11/11/1976 Kỹ sư Công nghiệp
Anh văn 

B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

105/8 Hoàng Bật Đạt, 

Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyên 

viên

Chuyên 

viên
01.003

Phòng 

Thiết bị

3 Trần Huy Hùng 15/01/1987 Thạc sĩ
Quản lý giáo 

dục

Cử nhân 

Ngữ văn 

Anh

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Dân tộc 

Hoa

16/16/A5 Nguyễn 

Thiện Thuật, Phường 

02, Quận 03, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chuyên 

viên

Chuyên 

viên
01.003

Phòng 

Khảo thí 

và Đảm 

bảo chất 

lượng đào 

tạo

4
Nguyễn Thị Xuân 

Phương
11/08/1973 Cử nhân

Quản trị kinh 

doanh

Anh văn 

B
Tin học B

304/45 Bùi Đình Túy, 

Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyên 

viên

Chuyên 

viên
01.003

Phòng 

Hành 

chính 

Quản trị

5 Huỳnh Gia Thế Vân 22/04/1981 Cử nhân
Ngữ Văn 

Anh

Cử nhân 

Ngữ văn 

Anh

Tin học B

182/28/22 Lê Văn Sỹ, 

Phường 12, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyên 

viên

Chuyên 

viên
01.003

Phòng Hợp 

tác Quốc tế

6 Vũ Thị Yến 19/09/1989 Cử nhân Kế toán
Anh văn 

B
Tin học B

445/29/4 Tân Hòa 

Đông, Phường Bình 

Trị Đông, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyên 

viên

Chuyên 

viên
01.003

Trung tâm 

Đào tạo 

nhân lực

7 Nguyễn Minh Đức 27/09/1985 Kỹ sư
Công nghệ 

thông tin

Anh văn 

B

Kỹ sư Công 

nghệ thông 

tin

710/15 Hậu Giang, 

Phường 12, Quận 06, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chuyên 

viên

Chuyên 

viên
01.003 Thư viện

8
Nguyễn Hoàng Minh 

Huy
27/03/1985 Thạc sĩ

Công nghệ 

thông tin

Anh văn 

B1

Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự

67/3 Trần Văn Kỷ, 

Phường 14, Quận Bình 

Thạnh. Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyên 

viên

Chuyên 

viên
01.003

Phòng 

Công nghệ 

thông tin

9 Đoàn Huy Khả 06/10/1986 Kỷ sư
Kỹ Sư Điện 

Công Nghiệp

Anh Văn 

B
Tin học B

46/27 Nhiêu Tứ , P.7 

Q. Phú Nhuận , Tphcm

Chuyên 

viên

Chuyên 

viên
01.003

Phòng 

Khám ĐK
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10 Nguyễn Thị Thu Loan 08/05/1987 Cử nhân Luật
Anh Văn 

A2
Tin học B QLNN

E10/222 ấp 2 , xã Tân 

Nhựt , Bình Chánh 

TPHCM

Chuyên 

viên

Chuyên 

viên
01.003

BM Giải 

phẫu

11 Trương Thị Hồng Sen 29/04/1993 Cử Nhân Xã Hội Học

Cử Nhân 

Ngữ Văn 

Anh

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

QLNN

112 Lô B Chung cư 

Tôn Thất Thuyết , P.4 

Q.4 tphcm

Chuyên 

viên

Chuyên 

viên
01.003

VP Khoa 

YTCC

12 Hoàng Ngọc Triệu 05/05/1985
Thạc Sĩ Y 

Học

Thần Kinh 

và Tâm Thần

TOEIC 

555
Tin học A

13 Trần Khánh Dư 

P.Tân Định , Q.1 

Tphcm

Bác Sĩ Bác Sĩ V08.01.03
Phòng 

Khám ĐK

13 Nguyễn Trần Phi Phúc 24/07/1990 Cử nhân Kế toán
Anh văn 

C
Tin học B

10.16 Lô G Chung cư 

Miếu Nổi, tổ dân phố 

B2, khu phố 01, 

Phường 03, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kế toán 

viên

Kế toán 

viên
06.031

Phòng Tài 

chính Kế 

toán

14 Trương Quốc Kỳ 31/01/1986 Tiến Sĩ Dược
TOEIC 

955
Tin học A NVSP

93/30/11 đường 100 

Bình Thới , P.14 Q.11 

TPHCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03
Khoa 

Dược

15 Khưu Mỹ Lệ 22/04/1978 Tiến Sĩ Dược
Anh văn 

C

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

NVSP

219/105 F1 đường Mai 

Xuân Thưởng , P.6 Q.6 

TPHCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03
Khoa 

Dược

16 Trần Thị Thu Hằng 24/09/1985 Thạc Sĩ

Quản Lý 

Trong Điều 

Dưỡng

Cử Nhân 

Ngữ Văn 

Anh

Tin học A NVSP
81/29 Hồ Văn Huê P.9 

Q. Phú Nhuận 

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03
Khoa Điều 

Dưỡng 

17 Phan Minh Trung 06/01/1996 Cử nhân
Giáo dục 

Thể chất

Anh văn 

B1
Tin học A NVSP

179A Lý Thường Kiệt, 

KP.10, P.5, Tp. Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03

Bộ môn 

Giáo dục 

thể chất

18 Đặng Trương Ka My 06/12/1983
Tiến sĩ - Kỹ 

sư, Thạc sĩ

Kỹ thuật y 

sinh,

Vật lý hạt 

nhân, 

nguyên tử và 

năng lượng 

cao

Bằng Tiến 

sĩ tại Đức

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

NVSP

7/134/39/9 Liên khu 5-

6, phường Bình Hưng 

Hòa, B, quận Bình 

Tân, TP. HCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03

Bộ môn 

Vật lý y 

sinh

19 Thái Trúc Quỳnh 02/12/1986
Tiến sĩ Bác 

sĩ

Y khoa,

Y đa khoa

Pháp 

DELF B1
Tin học B NVSP

D2/6 Lạc Long Quân, 

phường 10, quận Tân 

Bình, TP. HCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03
Bộ môn 

Mô phôi

20 Nguyễn Quốc Trưởng 23/01/1987
Tiến sĩ Bác 

sĩ

Nha khoa, 

Răng Hàm 

Mặt

Anh văn 

B2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

NVSP

68 Lê Vĩnh Hòa, 

phường Phú Thọ Hòa, 

quận Tân Phú, TP. 

HCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03
Khoa Răng 

Hàm Mặt
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21 Lâm Sơn Bảo Vi 25/02/1988 Kỹ sư
Công nghệ 

sinh học

Cử nhân 

Ngữ văn 

Anh

Tin học B NVSP

104B Lô N08 Chung 

cư K26, Dương Quảng 

Hàm, phường 7, quận 

Gò Vấp, TP. HCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03

Bộ môn 

Sức khỏe 

Môi trường 

và Lao 

động

22
Nguyễn Vũ Minh 

Nguyệt
11/11/1994 Bác sĩ Y đa khoa

Anh văn 

B1

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

NVSP

217 Tân Quý, phường 

Tân Phú, quận Tân 

Phú, TP. HCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03

Bộ môn Y 

đức - Pháp 

luật và 

Khoa học 

hành vi

23
Trương Hoàng Tuấn 

Anh
23/6/1992 Bác sĩ Y đa khoa

TOEIC 

500
Tin học B NVSP

Tiền chế 45, Cư xá Phú 

Lâm, phường 12, quận 

6, TP. HCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03

Bộ môn Tổ 

chức Quản 

lý y tế

24 Phạm Minh Châu 02/02/1994 Bác sĩ Y đa khoa
Pháp 

DELF B1

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

NVSP

131 đường số 5, KĐT 

Lakeview City, phường 

An Phú, quận 2, TP. 

HCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03

Bộ môn 

Dinh 

dưỡng - An 

toàn thực 

phẩm

25 Trần Thị Kim Thanh 08/01/1988 Bác sĩ Y đa khoa
Anh văn 

B
Tin học B NVSP

489A/23/28 Huỳnh 

Văn Bánh, phường 13, 

quận Phú Nhuận, TP. 

HCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03
Bộ môn 

Dịch tễ học

26
Nguyễn Sĩ Phương 

Thảo
22/8/1986 Thạc sĩ Nội khoa

TOEIC 

795
Tin học B NVSP

35 Nguyễn Hữu Dật, 

P.Tây Thạnh, Q.Tân 

Phú, TPHCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03

Bộ môn 

Nội Tổng 

quát

27 Nguyễn Tùng Lâm 28/6/1989
BS Nội trú-

BS.CKI

Nội Tổng 

quát

Anh văn 

B1

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

NVSP

154/1/17A Cống Lở, 

P.15, Q.Tân Bình, 

TPHCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03

Bộ môn 

Nội Tổng 

quát

28
Vương Ngọc Thiên 

Thanh
06/10/1988

BS Nội trú-

BS.CKI
Nhi khoa

Anh văn 

B

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản, Chứng 

chỉ B tin 

học ứng 

dụng

NVSP
128/28 Cô Bắc, P.Cô 

Giang,Q.1,TPHCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03
Bộ môn 

Nhi

29 Bùi Thị Bích Hạnh 05/6/1986 Thạc sĩ

Truyền 

nhiễm và các 

bệnh nhiệt 

đới

IELTS 

6.0, DELF 

B1 tiếng 

Pháp

Tin học A NVSP
299 Hồng Lạc, P.10, 

Q.Tân Bình, TPHCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03
Bộ môn 

Nhiễm
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30 Nguyễn Tiến Hưng 13/12/1986 Thạc sĩ
Quản lý Hệ 

thống Y tế

DELF B2 

tiếng Pháp

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

NVSP
1092F, đường 3/2, 

P.12, Q.11, TPHCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03

Bộ môn Y 

học Gia 

đình

31 Võ Ngọc Thủy Tiên 12/7/1983 Thạc sĩ Nhi khoa
Anh văn 

B
Tin học A NVSP

452 Đoàn Văn Bơ, 

P.14, Q.4,TPHCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03

Bộ môn Y 

học Gia 

đình

32 Hồ Sĩ Dũng 28/5/1992 Bác sĩ Y đa khoa
Tiếng Anh 

trình độ B

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

NVSP

Tổ 8, ấp An Bình, xã 

An Phú, huyện Củ Chi, 

TPHCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03
Bộ môn 

Lão khoa

33 Đào Hoàng Thiên Kim 18/9/1978 Tiến sĩ
Sinh học 

Ứng dụng

TOEFL 

ITP
Tin học B NVSP

656 đường 3/2, P.14, 

Q.10, TPHCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03
Bộ môn 

PTTHTM

34 Lê Thành Tân 02/11/1987 Thạc sĩ
Thần kinh

 và Tâm thần
TOEIC 805Trình độ B NVSP

214 Hưng Phú, P.8,

Q.8, TPHCM
Giảng viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03
Bộ môn 

Tâm thần

35 Lê Thị Diệu Hằng 04/8/1983 Thạc sĩ
Y học Cổ 

truyền

Anh văn 

B2
Tin học A NVSP

Tổ 9, P.Thủy Dương, 

Thị xã Hương Thủy, 

tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03

Bộ môn Y 

học Cổ 

truyền

36 Trần Yến Phương 08/3/1988 Thạc sĩ Nhãn khoa

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh, Anh 

cấp độ A2

Tin học B NVSP

18 đường số 8, Khu 

dân cư ven sông, P.Tân 

Phong, Q.7,TPHCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03
Bộ môn 

Mắt

37 Nghiêm Phương Thảo 02/02/1985 Tiến sĩ

Vật lý X 

Quang và 

Chẩn đoán 

hình ảnh

DELF B2 

tiếng Pháp

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

NVSP

Block A, số nhà 1903, 

Chung cư An Phú, 961 

Hậu Giang, P.11, Q.6, 

TPHCM

Giảng 

viên

Giảng 

viên (hạng 

III)

V.07.01.03

Bộ môn 

Chẩn đoán 

Hình ảnh

Tổng cộng danh sách: 37 người 

NGƯỜI LẬP BẢNG
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